
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm).
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là làm việc co kê hoach?
A. Minh luôn luôn thay đổi lịch làm việc và tự học.
B. Hôm nào Hân cũng tự học nghiêm túc, trừ khi co phim hay hoặc bong
đá quốc tê.
C. Đang nấu ăn, các ban đên rủ Vân đi chơi, Vân cũng đi.
D. Tối nào Lan cũng ngồi vào bàn học đúng giờ.
Câu 2: Việc làm nào vi phạm quyền được bảo vệ chăm soc và giáo dục
của trẻ em?
A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
B. Buộc trẻ em phải tiêm phòng dịch.
C. Không cho trẻ em làm những công việc nặng nhọc.
D. Không cho con gái đên trường học.
Câu 3: Hành vi nào sau đây tham gia bảo vệ môi trường?
A. Trồng cây xanh xung quanh nhà ơ, trường học.
B. Xả rác thải xung quanh lớp học.
C. Khai thác nước ngâm bừa bai.
D. Bon phân cho cây cối không theo quy trinh.
Câu 4: Trên đường đi học về Nam thấy một cơ sơ sản xuất gỗ mi nghệ
băt nhiều trẻ em làm công việc nặng nhọc. Nêu là Nam trong trường hợp
này em se làm gi?
A. Im lặng bo qua vi không phải việc của minh.
B. Báo cho cơ quan co chưc năng giải quyêt.
C. Vào nhăc nhơ người chủ cơ sơ sản xuất.
D. Nhờ cha me, thây cô đên can thiệp.
Câu 5: Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp?
A. 6 cấp. B. 3 cấp. C. 5 cấp .
D. 4 cấp.
Câu 6: Hội đồng nhân dân xa (phường, thị trấn) do ai bâu ra?
A. do cán bộ các thôn bâu ra. B. do UBND xa
bâu ra.
C. do nhân dân trong xa bâu ra. D. do HDND
huyện bâu ra.
Câu 7: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của?
A. của tất cả mọi người. B. của chinh phủ. C. của nông dân. D.
của cán bộ kiểm lâm.
Câu 8: Khi mơ trang trai chăn nuôi bà Năm không thực hiện đúng theo
quy định của pháp luật. Ta co thể kiện bà Năm về vi pham gi?
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A. Phá hoai môi trường. B. Gây ô nhiêm môi trường.
C. Gây mất đoàn kêt. D. Xây dựng trái phep.
Câu 9: Di sản văn hoa nào dưới đây là di sản văn hoa phi vật thể?
A. Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. B. Đền
Hùng. C. Không gian văn hoa cồng chiêng
Tây Nguyên. D. Thánh địa Mỹ Sơn.
Câu 10: Di sản văn hoa nào dưới đây là di sản văn hoa vật thể?
A. Hội chọi trâu Đồ Sơn. B. Áo lụa Hà Đông.
C. Tranh dân gian làng Hồ. D. Trống đồng Đông Sơn.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5điểm)
* Câu 11: ( 2đ ) Nguyên nhân nào dẫn đên tinh trang ô nhiêm môi trường?
Em làm gi để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
* Câu 12: ( 0,5đ ) Em se làm gi khi ban bè rủ em ra quán hút thuốc lá và
uống rượu?
* Câu 13: ( 1 đ ) Kể tên hai loai tài nguyên thiên nhiên co nguy cơ can
kiệt mà em biêt?
* Câu 14: ( 1,5 đ ) Trẻ em co bổn phận gi đối với gia đinh, nhà trường?
Vi sao phải thực hiện tốt bổn phận đo?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Câu ĐA Câu ĐA
1 D 6 C
2 D 7 A
3 A 8 B
4 B 9 C
5 D 10 D

II. TỰ LUẬN:
*Câu 11: ( 2đ ) HS nêu được:

a/ Do tác động tiêu cực của con người trong đời sống và các hoat động
kinh tê, không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ nghi đên
lợi ich trước măt. ( 1 đ ).
b/ HS nêu được những việc bản thân làm được như sau: ( nêu được 4 ý
mỗi ý 0.25đ )
- Tham gia vệ sinh trường, lớp, nơi ơ.
- Trồng và chăm soc cây xanh.
- Tuyên truyền vận động ban bè, người dân bảo vệ môi trường và tài
nguyên thiên nhiên.



- Tham gia các hoat động bảo vệ môi trường hoặc các hoat động do địa
địa phương tổ chưc.
* Câu 12: ( 0,5đ ) HS nêu được cách ưng xử.

- Kiên quyêt từ chối không hút thuốc lá hoặc không uống rượu.( 0.25đ )
- Khuyên can ban không hút thuốc lá, không uống rượu và giải thich để
ban hiểu những việc làm đo là vi pham bổn phận của trẻ em và co hai cho
sưc khoe. ( 0.25đ )

* Câu 13: ( 1 đ ) Kể tên hai loai tài nguyên thiên nhiên co nguy cơ
can kiệt:

- Tài nguyên Rừng. Nước....
* Câu 14: ( 1,5đ ) HS nêu được 2 ý sau:

a/ Bổn phận của trẻ em đối với gia đinh và nhà trường: ( 1 đ )
- Đối với gia đinh: Yêu quý, kinh trọng, hiêu thảo với ông bà, cha me,
giúp đỡ gia đinh những việc làm vừa sưc.
- Đối với nhà trường: Chăm chỉ học tập, kinh trọng thây cô giáo, đoàn kêt,
tương thân tương ái với ban bè.
b/ Giải thich được vi sao cân phải thực hiện tốt bổn phận đo là vi: ( 0,5đ )
- Thực hiện tốt các bổn phận se được rèn luyện để trơ thành những công
dân co ich cho bản thân, gia đinh và xa hội.

I. PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) - Em hãy chọn và viết đáp án
đúng vào bảng
Câu 1: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào xâm pham đên quyền trẻ
em?
A. Đánh đập, hành ha trẻ em. B. Không băt trẻ em bo học để lao
động kiêm sống.
C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng. D. Buộc trẻ em nghiện hút phải
đi cai nghiện.
Câu 2: Bản chất Nhà nước Cộng hòa xa hội chủ nghia Việt Nam là:
A. nhà nước do nhân dân, vi nhân dân. B. nhà nước của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
C. nhà nước của dân, do dân và vi dân. D. nhà nước mang bản chất của
giai cấp nông dân
Câu 3: Hành vi nào sau đây được xem là hành vi mê tin dị đoan?
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A. Thờ cúng ông bà, tổ tiên B. Chữa bệnh bằng cách cúng
bái
C. Đi lê chùa vào dịp đâu năm D. Tổ chưc hôn lê trong nhà thờ
Câu 4: Đao Tin lành, Đao Hòa hảo, Đao Cao đài được coi là?
A. Tin ngưỡng B. Tôn giáo
C. Mê tin dị đoan D. Tà giáo

Câu 5: Cơ quan hành chinh cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xa hội chủ
nghia Việt Nam?
A. Quốc hội B. Chinh phủ
C. Tòa án nhân dân tối cao D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Câu 6: Tôn giáo là?
A. niềm tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhi, trái với le tự nhiên.
B. niềm tin của con người vào những lực lượng thân bi: Thân linh,

Thượng đê, Chúa trời….
C. hệ thống giáo li, nghi lê thể hiện sự sùng bái những điều trái với le tự

nhiên.
D. một hinh thưc tin ngưỡng co hệ
thống tổ chưc thông qua các giáo lý, nghi lê thể hiện sự sùng bái ấy.
Câu 7: Hành vi nào vi phạm quy định về trách nhiệm của công dân đối
với Nhà nước?
A. Bảo vệ các cơ quan nhà nước
B. Chống đối người thi hành công vụ.
C. Chấp hành chinh sách, pháp luật của Nhà nước.
D. Giám sát, gop ý kiên vào hoat động của các đai biểu do minh bâu ra.
Câu 8: "Trẻ em co quyền khai sinh và co quốc tịch" thuộc nhom quyền:
A. Quyền được bảo vệ của trẻ em Việt Nam. B. Quyền được chăm
soc của trẻ em Việt Nam.
C. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam. D. Quyền phát triển của
trẻ em Việt Nam
Câu 9: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xa hội chủ nghia Việt Nam được
phân chia thành mấy loai cơ quan?
A. 3 loai B. 4 loai C. 5 loai D. 6 loai
Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện đúng với bổn phận của trẻ em?
A. Tham gia các tệ nan xa hội.
B. Không chú ý học tập, rèn luyện.
C. Dùng các chất kich thich co hai cho sưc khoe.
D. Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác.
Câu 11: Trong nội dung quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo ơ nước ta
không quy định điều nào sau đây?
A. Công dân không co quyền theo tin ngưỡng, tôn giáo .
B. Công dân co quyền theo hoặc không theo một tin ngưỡng, tôn giáo nào.
C. Công dân đa theo tin ngưỡng, tôn giáo co quyền thôi không theo tin
ngưỡng, tôn giáo đo.



D. Công dân đa theo tin ngưỡng, tôn giáo co quyền chuyển sang theo tin
ngưỡng, tôn giáo khác.
Câu 12: Chưc năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp là?
A. Làm Hiêp pháp và sửa đổi Hiên pháp.
B. Giám sát việc tuân theo Hiêp pháp và pháp luật ơ địa phương.
C. Tổ chưc việc thi hành Hiêp pháp và pháp luật ơ địa phương.
D. Bảo vệ công li, quyền và lợi ich hợp pháp của tổ chưc, cá nhân.
Câu 13: “Trẻ em được chung sống với bố me và được hương sự chăm
soc của các thành viên trong gia đinh” là thuộc nhom quyền:
A. Quyền được bảo vệ của trẻ em Việt Nam.B. Quyền được chăm soc
của trẻ em Việt Nam.
C. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam. D. Quyền phát triển
của trẻ em Việt Nam.
Câu 14: Cơ quan nào là cơ quan đai diện cho quyền lực của nhân dân tai
cấp xa (phường, thị trấn)?
A. Hội đồng nhân dân xa C. Ủy
ban nhân dân xa
B.Tòa án nhân dân D. Viện kiểm sát nhân dân
Câu 15: Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do tin
ngưỡng, tôn giáo là?
A. xâm hai, lấn chiêm cơ sơ thờ tự của tin ngưỡng, tôn giáo minh
không theo.

B. kich động, gây mất đoàn kêt giữa tin đồ của các tin ngưỡng, tôn giáo
khác nhau.

C. thực hiện nghiêm túc quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo của công dân.
D. lợi dụng quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo làm trái pháp luật.
Câu 16: Học sinh co thể thực hiện trách nhiệm của bản thân với gia đinh,
nhà trường bằng việc làm nào sau đây?
A. Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trinh phổ cập giáo dục.
B. Đánh bac, hút thuốc, dùng chất kich thich co hai cho sưc khoe.
C. Không tham gia các hoat động tập thể do nhà trường tổ chưc.
D. Làm trái nội quy trường học, lớp học.
Câu 17: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi mê tin, dị đoan?
A. Dâng sao, giải han một cách
tốn kem. C. Chữa bệnh bằng việc
cúng bái.
B.Tham gia Hội thánh đưc chúa Trời. D. Đi lê chùa, thăp hương
vào mùng một.
Câu 18: “ Trẻ em co quyền được vui chơi, giải tri, tham gia các hoat
động văn hoa, thể thao.” là nội dung của quyền nào sau đây?
A. Quyền phát triển của trẻ em
Việt Nam. C. Quyền được học tập của
trẻ em Việt Nam.



B. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam. D. Quyền được chăm
soc của trẻ em Việt Nam.
Câu 19: Em hay cho biêt, Chủ tịch nước Cộng hòa xa hội chủ nghia Việt
Nam hiện nay là ai?
A. Ông Nguyên Xuân Phúc C. Bà Nguyên Thị Kim Ngân
B. Ông Nguyên Phú Trọng D. Ông Phùng Xuân Nha
Câu 20: Chưc năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là?
A. Làm Hiêp pháp và sửa đổi Hiên pháp.
B. Tổ chưc việc thi hành Hiêp pháp và pháp luật ơ địa phương.
C. Bảo vệ công li, quyền và lợi ich hợp pháp của tổ chưc, cá nhân.
D. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoat động tư pháp

II. PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: (1.5 điểm) Phân biệt tin ngưỡng và mê tin dị đoan? Em hay nêu
02 hành vi mê tin dị đoan và hậu quả của những hành vi đo?
Câu 2: ( 1.5 điểm) Hay nêu bổn phận của học sinh đối với gia đinh và
nhà trường? Cho 02 vi dụ cụ thể những việc em đa thực hiện được?
Câu 3: ( 2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy Nhà
nước Cộng hòa xa hội chủ nghia Việt Nam?

ĐÁP ÁN

Phân I. Trăc nghiêm (5 điểm)

- Mỗi câu trả lời đúng: 0.25đ
- Đáp án:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp
án

A C B B B D B A B C

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp
án

B B A A C A D C B D

Phân II. Tư luân (5 điểm)
Câu 1: Câu 1:

- Phân biêt tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan ( 1 điểm)



Giống
nhau

Đều là niềm tin vào một lực lượng thân bi, linh thiêng
nào đo.

Kháu
nhau

Tin ngưỡng Mê tin dị đoan

Là niềm tin của con người
vào một lực lượng thân bi
nào đo như thân linh,
Thượng đê, Chúa trời,…
VD: Tin ngưỡng thờ cúng
tổ tiên, tin ngưỡng thờ
Thành Hoàng làng,….

Là niềm tin mơ hồ, nhảm
nhi, gây ảnh hương đên
cá nhân và cộng đồng.
VD: xem boi, chữa bệnh
bằng cách cúng bái…..

- Học sinh nêu đủ 2 ví dụ về mê tín dị đoan và phân tích được
hâu quả của những hành vi đó (0.5 điểm)

Câu 1:

- Trách nhiêm của học sinh đối với gia đình và nhà trường ( 1
điểm)

Trách nhiệm với gia đinh Trách nhiệm với nhà trường

- Yêu quý, kinh trọng ông
bà, cha me, anh chị em
trong gia đinh

- Chăm soc, giúp đỡ người
thân trong gia đinh

- Lê phep, vâng lời người
lớn

- Kinh trọng thây cô giáo,
ban bè xung quanh

- Chăm chỉ học tập, hoàn
thành chường trinh phổ
cập giáo dục

- Không làm tổn hai danh
dự nhà trường, thây cô,
ban bè.

- Ví dụ: HS nêu được 02 việc làm cụ thể ( 0.5 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Viêt Nam

Phân
công

Phân cấp

CQ Quyền
lưc NN

CQ Hành
chính NN TAND VKSND



Trung
ương

Quốc Hội Chinh phủ TAND Tối
cao

VKSND tèi
cao

Tỉnh (TP
trưc
thuộc
TƯ)

HĐND (Tỉnh,
TP trực thuộc
trung ương)

UBND (Tỉnh,
TP trực thuộc
trung ương)

TAND
(Tỉnh, TP
trực thuộc
trung ương)

VKSND
(Tỉnh, TP
trực thuộc
trung ương)

Quân,
Huyên
(Q, TX
trưc
thuộc
Tỉnh)

HĐND Quận
– Huyện (TP
– Thị xa trực
thuộc tỉnh)

UBND Quận
– Huyện (TP
– Thị xa trực
thuộc tỉnh)

TAND
Quận –

Huyện (TP
– Thị xa
trực thuộc
tỉnh)

VKSND
Quận –

Huyện (TP
– Thị xa
trực thuộc
tỉnh)

X· (P,
TT)

HĐND xa
phường, trị

trấn

UBND xa
phường, trị

trấn
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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm). Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
nhất.
Câu 1: Áo dài Viêt Nam, được xếp vào loại di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hoa vật thể
B. Di sản văn hoa phi vật thể
C. Di vật, cổ vật
D. Bảo vật quốc gia
Câu 2: Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vât thể?
A. Cố đô Huê
B. Bi quyêt nghề đúc đồng
C. Hát ca trù
D. Trang phục áo dài truyền thống



Câu 3: Quốc hội nước Viêt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng
hoà Xã hội chủ Nghĩa Viêt Nam vào ngày tháng năm nào ?
A . Ngày 2/7/1976
C. Ngày 2/7/1975
B. Ngày2/5/1976
D. Ngày 2/6/1976
Câu 4: Biên pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vê môi trường?
A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, ra cho đỡ khoi và bụi.
B. Bon thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên thật xanh tốt.
C. Xử li nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.
D. Diệt hêt các loai côn trùng để bảo vệ cây trồng.
Câu 5: Ủy ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào bâu ra?
A. Nhân dân bâu ra.
B. Chinh phủ bâu ra.
C. Ủy ban nhân dân cấp trên bâu ra.
D. Hội đồng nhân dân bâu ra.
Câu 6: Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan?
A. Xem boi
B. Chữa bệnh bằng bùa phep
C. Xin thẻ
D. Thăp hương trên bàn thờ tổ tiên.
Câu 7: Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bâu ra?
A. Do nhân dân bâu ra
C. Do Uỷ ban nhân dân bâu ra
B. Do Quốc hội bâu ra
D. Do Hội đồng nhân dân bâu ra
Câu 8: Hành vi nào sau đây là vi phạm qui định của pháp luât về bảo
vê môi trường?
A. Thả động vật hoang da về rừng.
C. Giữ vệ sinh xung quanh trường học, nơi ơ
B. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.
D. Phá rừng để trồng cây lương thực.
Câu 9: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được bảo vê, chăm sóc và
giáo dục của trẻ em?
A.Tổ chưc hoat động vui chơi giải tri cho trẻ em.
B.Tao cơ hội để trẻ tật nguyền hoà nhập với cộng đồng.
C. Để trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc.
D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
Câu 10: Chương trình "Giờ trái đất" kêu gọi mọi người hưởng ứng
bằng hành động gì?
A. Dọn vệ sinh trong một giờ.
B. Xem TV trong một giờ
C. Tăt điện trong một giờ



D. Ngưng dùng điện thoai trong một giờ
II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1: (1.0 đ) Em hay nêu 4 việc làm của mê tin dị đoan?
Câu 2 (1.0 điểm): Kể tên 4 di sản văn hoá ơ nước ta được UNESCO công
nhận là di sản văn hoá thê giới?
Câu 3: (3.0 điểm): Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đai chúng co
đăng tải một số hinh ảnh, bài viêt của một nhom người về mê tin dị đoan.
Đây là hiện tượng tiêu cực của xa hội đang được mọi người quan tâm .

Em hay nêu nguyên nhân, hâu quả và trinh bày phương hướng hành
động để gop phân giảm thiểu hiện tượng tiêu cực trên ?

.

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu BIỂU
ĐIỂM

I. Trăc nghiêm (5,0 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A A C D D B D C C

(Mỗi câu
đúng được
0,5 đ)

II. Tư luân 5,0 điểm
1

(1,0 đ) Bốn việc làm mê tin dị đoan
- Chữa bệnh bằng phù phep.
- Cho con uống nước "thánh" để chữa bệnh.
- Đi xem boi.
- Cúng bái trước khi đi thi để đat điểm cao.

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

2
(1,0 đ)

Bốn di sản văn hoa ơ nước ta được UNESCO công nhận là di sản
văn hoá thê giới.
- Thánh địa Mi Sơn.
- Vịnh Ha Long
- Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Nha nhac cung đinh Huê.

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


